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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /    /QĐ- CĐNKTCN

ngày     tháng     năm 20    của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ Thuật Công nghệ)
((((((((
Tên nghề: Kế toán doanh nghiệp

Mã nghề: 6340302
Trình độ đào tạo: Liên thông từ Trung cấp - Cao đẳng 
Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung cấp KTDN hoặc tương đương;

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: 

1.1. Mục tiêu chung


+ Sau khi đào tạo đảm bảo người học hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện nghề kế toán;

+ Vận dụng được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghề;

+ Vận dụng được tin học, ngoại ngữ vào thực hiện nghiệp vụ kế toán;

+ Vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;

+ Xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

+ Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp và tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;

+ Sử dụng được phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp và kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Kỹ năng cung cấp thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

+ Rèn luyện cho người học lòng yêu nghề, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp để thực hiện tốt các nhiệm vụ của nghề kế toán doanh nghiệp

+ Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;

+ Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

+ Giáo dục cho người học lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội và những hiểu biết cần thiết về quốc phòng toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa;

+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác;

+ Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: thể dục, đền kinh, bóng chuyền;

+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;

+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
Sau khi học xong nghề Kế toán doanh nghiệp, sinh viên có cơ hội:

- Thực hiện được công việc kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu;

- Thực hiện được công việc kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

II. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC: 
- Số lượng môn học, mô đun: 12
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 41 Tín chỉ
- Khối lượng các môn học chung, đại cương: 180 giờ
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.200 giờ
- Khối lượng lý thuyết: 163 Giờ, Thực hành, thực tập: 1.189 giờ

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
	Mã MH/ MĐ
	Tên môn học/mô đun
	
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	Số tín chỉ
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận
	Thi/Kiểm

tra

	I
	Các môn học chung                         

	
	
	8
	180
	63
	106
	11

	MH 01
	Chính trị
	2
	45
	26
	16
	3

	MH 02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	MĐ 03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	1
	27
	2

	MH 04
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh
	1
	30
	5
	23
	2

	MH 05
	Tin học
	1
	30
	15
	14
	1

	MH 06
	Ngoại ngữ 
	2
	30
	12
	16
	2

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn 

	
	
	33
	1.200
	100
	1083
	17

	MH KTDN 7
	Anh văn chuyên ngành
	2
	45
	25
	17
	3

	MH KTDN 8
	Tài chính DN
	2
	45
	20
	22
	3

	MĐ KTDN 9
	Thực hành kế toán hành chính sự nghiệp
	2
	60
	10
	48
	2

	MĐ KTDN 10
	Thực hành kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu   
	2
	60
	15
	43
	2

	MĐ KTDN 11
	Thực hành kế toán trong DN SX nâng cao   
	7
	210
	30
	173
	7

	MĐ KTDN 12
	Thực tậpTN
	17
	780
	0
	780
	0

	Tổng cộng
	  41
	  1.380
	163
	1.189
	28


4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH
4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:


Cần căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của mỗi trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình đào tạo và công bố theo từng ngành, nghề để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:


Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun cần được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp: 


- Đối với đào tạo theo niên chế: 


+ Người học phải học hết chương trình đào tạo theo từng ngành, nghề và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.


+ Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.


+ Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp, kết quả bảo vệ chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận danh hiệu kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành (đối với trình độ cao đẳng) theo quy định của trường.

                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

                                                                                           Đặng An Bình
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	Chương 8: Nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp

 1. Nguồn tài trợ bên trong



2. Cổ phiếu thường




2.1.Cổ phiếu thường và huy động vốn bằng cổ phiếu thường


2.2. Quyền ưu tiên mua cổ phiếu mới của các cổ đông 



3. Cổ phiếu ưu đãi




3.1. Những đặc trưng của cổ phiếu ưu đãi


3.2. Những điểm lợi và bất lợi của việc huy động vốn bằng phát hành cổ phiếu ưu đãi

4. Vay dài hạn 





4.1. Vay dài hạn ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính – tín dụng khác

4.2. Trái phiếu doanh nghiệp




5. Thuê tài chính





5.1. Thuê tài sản






5.2. Thuê tài chính





6. Thực hành

6.1 Xác định nội dung các nguồn tài trợ dài hạn: Cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, Thuê tài chính; Vay dài hạn và Trái phiếu

6.2Làm bài tập thực hành về xác định nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp
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	Cộng
	75
	40
	30
	5


2. Nội dung chi tiết:


Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp

Mục tiêu:

- Nhận biết được hoạt động của doanh nghiệp và tài chính 

- Trình bày được các nội dung cơ bản của tài chính doanh nghiệp

- Trình bày được các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức tài chính doanh nghiệp

- Phân tích được vai trò của tài chính doanh nghiệp

- Phân biệt được các loại hình doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp

- Giải thích được bản chất tài chính của doanh nghiệp

- Nghiêm túc khi nghiên cứu

- Tuân thủ luật và chế độ quản lý tài chính của nhà nước

Nội dung:






Thời gian: 2h 

1. Tài chính doanh nghiệp








1.1. Hoạt động của doanh nghiệp và tài chính





1.2. Nội dung tài chính doanh nghiệp






1.3. Vai trò của tài chính doanh nghiệp







2. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc tổ chức tài chính doanh nghiệp

2.1. Hình thức pháp lý tổ chức doanh nghiệp





2.2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của ngành kinh doanh




2.3. Môi trường kinh doanh
Chương 2: Vốn cố định trong doanh nghiệp

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm tài sản cố định và vốn cố định

- Phân biệt được các loại tài sản cố định theo các tiêu thức phân loại

- Trình bày được nội dung hao mòn tài sản cố định

- Giải thích được hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định

- Tính được khấu hao tài sản cố định theo các phương pháp đã học

- Lập được kế hoạch khấu hao tài sản cố định tại doanh nghiệp

- Làm được các bài tập thực hành về tính khấu hao tài sản cố định 

- Nghiêm túc khi nghiên cứu

- Cẩn thận, chính xác trong luyện tập

- Tuân thủ theo đúng chế độ tài chính

Nội dung:








Thời gian: 12h 

1. Tài sản cố định và vốn cố định trong doanh nghiệp 


1.1. Tài sản cố định









1.2. Vốn cố định 









2. Khấu hao tài sản cố định






2.1. Hao mòn tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định



2.2. Các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định




- Phương pháp khấu hao bình quân

- Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần

- Phương pháp khấu hao giảm dần kết hợp khấu hao bình quân

- Phương pháp khấu hao theo sản lượng

2.3. Phạm vi tính khấu hao








2.4. Chế độ tính khấu hao và lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định


3. Bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định



3.1. Bảo toàn vốn cố định








3.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định


4. Thực hành







 

4.1 Làm các bài tập thực hành về tính khấu hao tài sản cố định

- Phân biệt các loại tài sản cố định theo các tiêu thức phân loại

- So sánh tài sản cố định với các loại tài sản khác

- Nghiên cứu các qui định của nhà nước về chế độ tính khấu hao

4.2 Bài tập thực hành tính hiệu quả sử dụng vốn cố định

4.3 Làm các bài tập thực hành về lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định

5. Kiểm tra 










Chương 3: Vốn lưu động trong doanh nghiệp

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng đến vốn lưu động

- Liệt kê được các nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp

- Phân biệt được các loại vốn lưu động theo các tiêu thức phân loại

- Giải thích được các mô hình tài trợ vốn lưu động của doanh nghiệp 

- Giải thích được hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động

- Tính được vốn lưu động theo các phương pháp đã học

- Lập được kế hoạch nhu cầu vốn lưu động tại doanh nghiệp

- Làm được các bài tập thực hành về xác định nhu cầu vốn lưu động

- Nghiêm túc khi nghiên cứu

- Cẩn thận, chính xác trong luyện tập

- Tuân thủ theo đúng chế độ tài chính

 Nội dung:








Thời gian: 16h 

1. Vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp
1.1. Vốn lưu động của doanh nghiệp






1.2. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng




2. Nhu cầu vốn lưu động và các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp









2.1. Sự cần thiết phải xác định nhu cầu vốn lưu động




2.2. Các nguyên tắc xác định nhu cầu vốn lưu động




2.3. Các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động và lập kế hoạch vốn lưu động

2.4. Xác định các nguồn vốn lưu động






3. Nguồn tài trợ ngắn hạn của doanh nghiệp




3.1. Các mô hình tài trợ vốn lưu động của doanh nghiệp



3.2. Các nguồn tài trợ ngắn hạn







3.3. Tổ chức đảm bảo nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cần thiết 


4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động


4.1. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động






4.2. Mức tiết kiệm vốn lưu động do tăng tốc độ luân chuyển


4.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động






4.4. Hàm lượng vốn lưu động







4.5. Mức doanh lợi vốn lưu động 







5. Thực hành 








5.1 Phân biệt được các loại vốn lưu động theo các tiêu thức phân loại

- So sánh vốn lưu động và vốn cố định

5.2 Làm các bài tập thực hành về tính nhu cầu vốn lưu động 

5.3 Làm các bài tập tính hiệu quả sử dụng vốn lưu động

5.4 Làm các bài tập thực hành về lập kế hoạch nhu cầu vốn lưu động 

6. Kiểm tra 









Chương 4: Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 
Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh, giá thành sản phẩm

- Giải thích được các loại thuế chủ yếu trong doanh nghiệp 

- Tính được thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu nhập khẩu, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp và các loại thuế khác

- Lập được kế hoạch giá thành

- Làm được các bài tập tính các loại thuế chủ yếu cho doanh nghiệp

- Làm được các bài tập tính giá thành

- Nghiêm túc khi nghiên cứu

- Cẩn thận, chính xác trong luyện tập

- Tuân thủ theo đúng chế độ tài chính

 Nội dung:








 
1. Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp




1.1. Khái niệm chi phí kinh doanh





1.2. Nội dung chi phí kinh doanh của doanh nghiệp




2. Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp


2.1. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh





2.2. Giá thành và hạ giá thánh sản phẩm của doanh nghiệp



2.3. Lập kế hoạch giá thành sản phẩm - dịch vụ trong doanh nghiệp

3. Các loại thuế chủ yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
3.1. Thuế giá trị gia tăng








3.2. Thuế tiêu thụ đặc biệt








3.3. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu






3.4. Thuế tài nguyên









3.5. Thuế thu nhập doanh nghiệp






3.6. Các khoản thuế và lệ phí khác





4. Thực hành 








4.1 Phân biệt giữa chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm

4.2 Làm các bài tập tính giá thành sản xuất và giá thành toàn bộ

4.3 Làm các bài tập lập kế hoạch giá thành theo yếu tố và theo khoản mục

4.4 Làm các bài tập tính thuế

5. Kiểm tra 










Chương 5: Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp

Mục tiêu:

- Nhận biết về tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp

- Trình bày được khái niệm về lợi nhuận của doanh nghiệp

- Xác định được nội dung của lợi nhuận trong doanh nghiệp

- Theo dõi được các loại quĩ trong doanh nghiệp

- Xác định và vẽ được đồ thị điểm hoà vốn 

- Giải thích được nội dung doanh thu tiêu thụ sản phẩm và các chỉ tiêu về lợi nhuận của doanh nghiệp

- Tính được doanh thu tiêu thu sản phẩm và lợi nhuận của doanh nghiệp

- Lập được kế hoạch doanh thu tiêu thụ sản phẩm và kế hoạch lợi nhuận của doanh nghiệp

- Làm được các bài tập thực hành về tính doanh thu và tính lợi nhuận cho doanh nghiệp

- Làm được các bài tập thực hành về lập kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cho doanh nghiệp

- Làm được các bài tập về xác định và phân tích điểm hoà vốn

- Làm được các bài tập về xác định đòn bẩy kinh doanh

- Nghiêm túc khi nghiên cứu

- Cẩn thận, chính xác trong luyện tập

- Tuân thủ theo đúng chế độ tài chính

 Nội dung:








Thời gian: 10h

1. Tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp

1.1. Tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp






1.2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm hàng hoá dịch vụ





2. Điểm hoà vốn và đòn bẩy kinh doanh





2.1. Điểm hoà vốn 








2.2. Đòn bẩy kinh doanh








3. Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp



3.1. Khái niệm









3.2. Nội dung 










3.3. Các chỉ tiêu về lợi nhuận







3.4. Kế hoạch hoá lợi nhuận 







3.5. Phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp 



 
3.6. Biện pháp tăng lợi nhuận







3.7. Các quĩ của doanh nghiệp







4. Thực hành 







 

4.1 Giải thích các chỉ tiêu về lợi nhuận

- Tìm hiểu cách phân phối lợi nhuận ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau

4.2 Làm các bài tập tính doanh thu và tính lợi nhuận

4.3 Làm các bài tập lập kế hoạch doanh thu và lập kế hoạch lợi nhuận

4.4 Làm được các bài tập về xác định điểm hoà vốn và xác định đòn bẩy kinh doanh

5. Kiểm tra 










Chương 6: Kế hoạch hoá tài chính 

Mục tiêu:

- Hệ thống được các kế hoạch tài chính của doanh nghiệp 
- Liệt kê được các loại kế hoạch tài chính cần lập trong năm

- Giải thích và tính được các hệ số tài chính đặc trưng của doanh nghiệp

- Đánh giá được tình hình tài chính của doanh nghiệp

- Làm các bài tập thực hành lập bảng cân đối tài sản theo các chỉ tiêu tài chính đặc trưng

- Lập được các kế hoạch tài chính doanh nghiệp

- Nghiêm túc khi nghiên cứu

- Cẩn thận, chính xác trong luyện tập

- Tuân thủ theo đúng chế độ tài chính

 Nội dung:








Thời gian: 6h 
1. Phân tích tài chính - tiền đề của kế hoạch hoá tài chính


1.1. Phân tích các hệ số tài chính của doanh nghiệp




1.1.1 Hệ số về khả năng thanh toán

1.1.2 Hệ số về cơ cấu tài chính và tình hình đầu tư

1.1.3 Hệ số về hoạt động

1.1.4 Hệ số  sinh lời

1.2. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn




2. Kế hoạch tài chính







2.1. Tầm quan trọng và nội dung kế hoạch tài chính




2.2. Trình tự và căn cứ lập kế hoạch tài chính





3. Dự kiến bảng cân đối tài sản theo các chỉ tiêu tài chính đặc trưng   
4. Thực hành









- Làm các bài tập thực lập kế hoạch tài chính của doanh nghiệp

- Làm các bài tập thực hành về phân tích tình hình tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính đặc trưng

- Làm các bài tập thực hành lập bảng cân đối tài sản theo các chỉ tiêu tài chính đặc trưng

Chương 7: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm đầu tư dài hạn

- Liệt kê được các loại đầu tư dài hạn

- Nhận biết các yếu tố tác động đến quyết định đầu tư dài hạn

- Xác định được các trình tự đầu tư dài hạn

- Xác định được chi phí và thu nhập của dự án đầu tư

- Giải thích được các phương pháp đánh giá dự án đầu tư

- Tính được giá trị hiện tại và giá trị tương lai của tiền đối với 1 dự án đầu tư dài hạn của doanh nghiệp

- Lựa chọn được các dự án đầu tư tối ưu nhất theo các phương pháp đánh giá

- Lập được kế hoạch đầu tư và huy động vốn đầu tư dài hạn cho doanh nghiệp

- Làm được các bài tập thực hành về đánh giá và lựa chọn các dự án đầu tư dài hạn cho doanh nghiệp

- Nghiêm túc khi nghiên cứu

- Cẩn thận, chính xác trong luyện tập 

- Tuân thủ theo đúng chế độ tài chính

 Nội dung:








Thời gian: 12h 

1. Tổng quan về đầu tư dài hạn của doanh nghiệp



1.1. Khái niệm đầu tư dài hạn







1.2. Các loại đầu tư dài hạn của doanh nghiệp 





1.3. Các yếu tố tác động đến quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp


2. Xác định dòng tiền của dự án 





2.1. Các nguyên tắc cơ bản khi xác định dòng tiền của dự án


2.2. Xác định dòng tiền của dự án đầu tư





- Xác định dòng tiền ra của dự án đầu tư

- Xác định dòng tiền vào của dự án đầu tư

- Ảnh hưởng của khấu hao đến dòng tiền của dự án đầu tư

3. Yếu tố lãi suất và giá trị thời gian của tiền trong các quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp








3.1. Yếu tố lãi suất









3.2. Giá trị thời gian của tiền









4. Các phương pháp chủ yếu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư 


4.1. Phương pháp tỷ suất lợi nhuận bình quân của vốn đầu tư


4.2. Phương pháp thời gian hoàn vốn đầu tư





4.3. Phương pháp giá trị hiện tại thuần






4.4. Phương pháp tỷ suất doanh lợi nội bộ





4.5. Phương pháp chỉ số sinh lời






5. Thực hành 









- Làm các bài tập thực hành về tính giá trị hiện tại và giá trị tương lai của tiền đối với 1 dự án đầu tư dài hạn

- Làm các bài tập thực hành về lựa chọn, đánh giá dự án đầu tư dài hạn theo các phương pháp đã được nghiên cứu

của doanh nghiệp

7. Kiểm tra 









Chương 8:  Nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp

Mục tiêu:

- Liệt kê được các nguồn tài trợ bên trong của doanh nghiệp

- Xác định được nội dung của các nguồn tài trợ dài hạn như: cổ phiếu thường;cổ phiếu ưu đãi; Vay dài hạn; Thuê tài chính và Trái phiếu 

- Vận dụng tính toán, đề xuất với lãnh đạo doanh nghiệp về huy động nguồn tài trợ dài hạn cho doanh nghiệp

- Làm được các bài tập thực hành về xác định nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp

- Nghiêm túc khi nghiên cứu

- Cẩn thận, chính xác trong luyện tập 

- Tuân thủ theo đúng chế độ tài chính

 Nội dung:








Thời gian: 6h 

1. Nguồn tài trợ bên trong






2. Cổ phiếu thường







2.1.Cổ phiếu thường và huy động vốn bằng cổ phiếu thường


2.2. Quyền ưu tiên mua cổ phiếu mới của các cổ đông 



3. Cổ phiếu ưu đãi







3.1. Những đặc trưng của cổ phiếu ưu đãi





3.2. Những điểm lợi và bất lợi của việc huy động vốn bằng phát hành cổ phiếu ưu đãi

4. Vay dài hạn 








4.1. Vay dài hạn ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính – tín dụng khác

4.2. Trái phiếu doanh nghiệp







5. Thuê tài chính








5.1. Thuê tài sản









5.2. Thuê tài chính











6. Thực hành 









6.1 Xác định nội dung các nguồn tài trợ dài hạn: Cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, Thuê tài chính; Vay dài hạn và Trái phiếu

6.2 Làm bài tập thực hành về xác định nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn/nhà xưởng: 
	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ mô đun

	1
	Giảng đường
	1
	60
	- Bàn ghế
	20 Bộ
	Các mô đun  lý thuyết

	
	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Máy chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn chiếu
	1 Chiếc
	


	
	
	
	
	- Quạt
	6 Chiếc
	

	2
	Phòng thực hành, thực tập
	1
	100
	- Bàn ghế
	40 Bộ
	Các mô đun  thực hành, thực tập


2. Trang thiết bị máy móc:  Máy tính, máy chiếu projecto
	STT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1. 
	Máy vi tính 
	Bộ
	1

	2. 
	Máy chiếu 

(Projector)
	Bộ
	1


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

-  Giáo trình, đề cương, giáo án

- Ngân hàng câu hỏi môn học Tài chính doanh nghiệp
- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Tài chính doanh nghiệp, Bài tập thực hành 

4. Các điều kiện khác: 

- Tài liệu phát tay, đĩa DVD về kinh tế vi mô cơ bản và các tài liệu liên quan khác;

- Các loại bảng biểu, sơ đồ, đồ thị 

- Các biểu mẫu, hình ảnh minh họa.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức: 

+ Các khái niệm cơ bản về Tài chính doanh nghiệp
+ Các phương pháp nhu cầu vốn lưu động, vốn cố định trong doanh nghiệp

+ Phương pháp tính các loại thuế trong doanh nghiệp

+ Phân biệt chi phí và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp

+ Phương pháp xác định điểm hòa vốn và đòn bảy kinh doanh

+ Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp

+ Các phương pháp chủ yếu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư 
+ Nhận biết các nguồn vốn tài trợ bên trong của doanh nghiệp

+ Lập được kế hoạch vốn lưu động, vốn cố định trong doanh nghiệp


- Kỹ năng: 
+ Rèn luyện được kỹ năng thuyết trình, giải thích về các hiện tượng kinh tế vi phát sinh trong xã hội

+ Sử dụng thành thạo các phương pháp xác định các tiêu thức đã được học trong chương trình

+ Đọc và hiểu được các tài liệu, sách hướng dẫn môn học.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, trung thực và tự giác

2. Phương pháp: 

- Tham gia ít nhất 70% thời gian học lý thuyết và đầy đủ các bài học tích hợp, bàu học thực hành, thực tập và các yêu cầu của môn học, mô đun được quy định trong chương trình môn học, mô đun;

- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thanh điểm 10
- Đánh giá trong quá trình học: 
+ Viết / Trắc nghiệm / Vấn đáp / Thực hành 


+ Viết + Thực hành 


+ Vấn đáp + Thực hành


( Tùy theo tính chất của môn học, mô đun )

+ Bài thực hành cá nhân hoặc nhóm.
- Đánh giá cuối mô đun: Lý thuyết kết hợp thực hành,
- Thang điểm 10.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện môn học là 75 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thực hành, thảo luận nhóm 

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

+ Chuẩn bị tốt các tài liệu minh hoạ và áp dụng linh hoạt các phương pháp giảng dạy để phát huy tính chủ động, tích cực cho người học;


+ Các bài thí nghiệm cần thực hiện theo thứ tự của hệ thống, có thể thêm vào các bài tập ứng dụng.

+ Tổ chức lớp thành các nhóm thực hành. Trong phần thực hành, giáo viên cần phải ôn lại các kiến thức có liên quan và trình bày kỹ lưỡng các bước tiến hành. Sau mỗi bài tập phải thu lại các báo cáo để đánh giá trình độ hiểu biết của sinh viên. Giảng dạy các bài thực hành cần có mô hình, vật thật

+ Một số kỹ năng thực hành nên tổ chức đóng vai và hướng dẫn thực hiện.
- Đối với người học: 
+ Mỗi bài đều được cấu trúc: mục tiêu, nội dung chính và cuối mỗi bài đều có các câu hỏi ôn tập, như vậy người học cần nắm bắt được mục tiêu và nội dung cơ bản của bài trước khi đi sâu vào các nội dung cụ thể
+ Thường xuyên đọc các tài liệu tham khảo, cập nhật thông tin những tài liệu liên quan như: sách tham khảo, tạp chí chuyên ngành, các trang thông tin điện tử        
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Tài sản cố định và khấu hao tài sài cố định

- Vốn lưu động

- Chi phí, giá thành

- Doanh thu và lợi nhuận

- Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 

- Lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp 

- Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp

- Nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp của Học viện tài chính - Nhà xuất bản Tài chính, 1999

- Giáo trình tài chính doanh nghiệp (Dùng trong các trường có đào tạo bậc trung học kinh tế, kế toán, tài chính) của Bộ Tài Chính - Nhà xuất bản Tài chính, 2000

- Giáo trình tài chính doanh nghiệp của Trường Đại học kinh tế quốc dân – Nhà xuất bản Thống kê, 2005

- Giáo trình phân tích tài chính doanh nghiệp của Học viện tài chính - Nhà xuất bản Tài chính, 2005

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kế toán tài chính doanh nghiệp - Nhà xuất bản Tài chính, 2005

- Giáo trình tài chính doanh nghiệp của Học viện tài chính– Nhà xuất bản Tài chính, 2007

- Các luật thuế và văn bản hướng dẫn thực hiện 

- Các qui định về chế độ tài chính ở các doanh nghiệp

- Thông tin trên các tạp chí chuyên ngành như: Tạp chí nghiên cứu tài chính, Thời báo kinh tế, Thời báo tài chính…

- Thông tin trên mạng internet: Các trang web:www.vietnam.gov.vn : Chính Phủ Việt Nam;  www.mof.gov.vn: Bộ Tài Chính.

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: 

Kế toán hành chính sự nghiệp

Mã số môn học : MH KTDN 27
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ- CĐKTCN ngày     tháng     năm 20    của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghệ)
Hà Nội - Năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Kèm theo thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017  

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội)
Tên môn học:  THỰC HÀNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
Mã số môn học: MĐ KTDN 28
Thời gian thực hiện môn học: 60giờ; (Lý thuyết: 5giờ; Thực hành: 53giờ; Kiểm tra: 02 giờ) 
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí: Mô đun Thực hành kế toán thực hành kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp là công cụ quan trong để quản lý kinh tế tài chính là mô đun tự chọn được đào tạo sau môn học kế toán hành chính sự nghiệp

- Tính chất: Mô đun Thực hành kế toán thực hành kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp là mô đun tự chọn, thông qua kiến thức chuyên môn của mô đun này, người học thực hiện được các nội dung về nghiệp vụ kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp một cách tổng hợp, lập được báo cáo tài chính. 
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
+ Vận dụng được các kiến thức đã học về thực hành kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp áp dụng thực hiện thực hiện nghiệp vụ kế toán tại cơ sở

+ Vận dụng được các kiến thức kế toán đã học vào ứng dụng các phần mềm kế toán.

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;

+ Lập được các báo cáo tài chính theo quy định

+ Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán vào thực tiễn công tác kế toán.

+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp

- Thái độ:

+ Tuân thủ các chế độ kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

+ Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏa giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các đơn vị hành chính sự nghiệp
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	STT Bài
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Lập và xử lý chứng từ kế toán

1. Hướng dẫn ban đầu 

1.1. Hướng dẫn lập các chứng từ:

1.2. Chứng từ kế toán tiền mạt tại quỹ, tiền gửi kho bạc

1.3. Chứng từ kế toán vật tư, kế toán tài sản cố định

1.4. Chứng từ kế toán nguồn kinh phí

1.5. Chứng từ kế toán thu chi hành chính sự nghiệp

2. Thực tập kế toán viên   

2.1. Lập chứng từ kế toán tiền mạt tại quỹ, tiền gửi kho bạc
2.2. Lập chứng từ kế toán vật tư, kế toán tài sản íô định

2.3. Lập chứng từ kế toán nguồn kinh phí

2.4. Lập chứng từ kế toán thu chi hành chính sự nghiệp

	10
	1

1
	9

9
	

	2
	Ghi sổ kế toán chi tiết

1. Hướng dẫn ban đầu

1.1. Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế toán tiền mặt tại quỹ

1.2. Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế toán tiền gửi kho bạc

1.3. Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế tooán vật liệu, tài sản cố định

1.4. Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế toán nguồn kinh phí

1.5. Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế toán thu, chi hành chính sự nghiệp

2. Thực tập kế toán viên                                               

2.1. Ghi sổ chi tiết kế toán tiền mặt tại quỹ

2.2. Ghi sổ chi tiết kế toán tiền gửi kho bạc

2.3. Ghi sổ chi tiết kế toán vật tư tài sản cố định

2.4. Ghi sổ chi tiết kế toán nguồn kinh phí

2.5. Ghi sổ chi tiết kế toán thu chi sự nghiệp

            
                   
	10
	1

1
	9

9
	

	3
	Ghi sổ kế toán tổng hợp

1. Hướng dẫn ban đầu 

1.1. Hướng  dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung

1.2. Hướng dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức chứng tư ghi sổ 

1.3. Hướng dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký sổ cái

2. Thực tập kế toán viên         

 

2.1. Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung

2.2. Ghi dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức chứng tư ghi sổ 

2.3. Ghi dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký sổ cái

3. Kiểm tra 
             

	10
	1

01


	8

08
	1

01

	4
	Lập báo cáo tài chính

1. Hướng dẫn ban đầu 

Hướng dẫn lập các báo cáo:

1.1. Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí (mẫu B02 – H)

1.2. Báo cáo tăng giảm TSCĐ (mẫu B03 – H)

1.3. Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu (mẫu B04 – H)

1.4. Thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu B05 – H)

1.5. Chi tiết kinh phí hoạt động đề nghị quyết toán (F02 – 1H)

1.6. Chi tiết kinh phí dự án đề nghị quyết toán (F02 -2H)

1.7. Tổng hợp kinh phí hoạt động đề nghị quyết toán

1.8. Tổng hợp kinh phí dự án đề nghị quyết toán

2. Thực tập kế toán viên                  

Lập các báo cáo:

2.1. Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí (mẫu B02 – H)

2.2. Báo cáo tăng giảm TSCĐ (mẫu B03 – H)

2.3. Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu (mẫu B04 – H)

2.4. Thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu B05 – H)

2.5. Chi tiết kinh phí hoạt động đề nghị quyết toán (F02 – 1H)

2.6. Chi tiết kinh phí dự án đề nghị quyết toán (F02 -2H)

2.7. Tổng hợp kinh phí hoạt động đề nghị quyết toán

2.8. Tổng hợp kinh phí dự án đề nghị quyết toán

	10
	1

1
	9

9
	

	5
	Ứng dụng kế toán hành chính sự nghiệp trên  phần mềm kế toán

1.Tạo cơ sở dữ liệu                                                 

2. Thiết lập hệ thống tài khoản                                

3. Khai các báo danh mục                                       

4. Nhập số dư ban đầu                                            

5. Nhập dữ liệu kế toán                                           

- Kế toán tiền mặt tại quỹ

- Kế toán tiền gửi kho bạc

- Kế toán quản lý kho

- Kế toán nguồn kinh phí 

- Kế toán thu sự nghiệp

- Kế toán chi sự nghiệp

6. Thực hiện các bút toán kết chuyển

7. Xem và in các báo biểu

8. Kiểm tra 


	20
	1

01
	18

18
	1

1

	
	Cộng
	60
	05
	53
	2


2. Nội dung chi tiết mô đul thực hành kế toán hành chính sự nghiệp:
Bài 1: Lập chứng từ kế toán
Thời gian: 10 giờ (LT: 01 giờ; TH: 09giờ)
I. Mục tiêu của bài 1:

- Xác đinh được chứng từ theo từng phần thực hành kế toán

- Lập được các chứng từ theo nội dung nghiệp vụ kinh tế  phát sinh

- Phân loại và định khoản trên chứng từ kế toán 
- Tuân thủ các quy định theo luật kế toán 

II. Nội dung bài 2:


1. Hướng dẫn ban đầu       




 

- Hướng dẫn lập các chứng từ:
- Chứng từ kế toán tiền mạt tại quỹ, tiền gửi kho bạc

- Chứng từ kế toán vật tư, kế toán tài sản cố định

- Chứng từ kế toán nguồn kinh phí
- Chứng từ kế toán thu chi hành chính sự nghiệp
2. Thực tập kế toán viên         





 
- Lập chứng từ kế toán tiền mạt tại quỹ, tiền gửi kho bạc

- Lập chứng từ kế toán vật tư, kế toán tài sản íô định

- Lập chứng từ kế toán nguồn kinh phí
- Lập chứng từ kế toán thu chi hành chính sự nghiệp
Bài 2: Ghi kế toán kế toán chi tiết
Thời gian: 10 giờ (LT: 01 giờ; TH: 09giờ)
I. Mục tiêu của bài 2:

-  Ghi được sổ kế toán chi tiết theo từng phần thực hành kế toán

-  Đối chiếu được sổ kế toán chi tiết với sổ kế toán tổng hợp để phát hiện sai sót

-  Xử lý được các sai sót  khi ghi sổ kế toán chi tiết
- Trung thực, cẩn thận, tuân thủ các quy định theo luật kế toán 

II. Nội dung bài 2:                                                     

1. Hướng dẫn ban đầu         




 
- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế toán tiền mặt tại quỹ

- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế toán tiền gửi kho bạc

- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế tooán vật liệu, tài sản cố định

- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế toán nguồn kinh phí

- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế toán thu, chi hành chính sự nghiệp

2. Thực tập kế toán viên                                               

- Ghi sổ chi tiết kế toán tiền mặt tại quỹ

- Ghi sổ chi tiết kế toán tiền gửi kho bạc

- Ghi sổ chi tiết kế toán vật tư tài sản cố định

- Ghi sổ chi tiết kế toán nguồn kinh phí

- Ghi sổ chi tiết kế toán thu chi sự nghiệp                                 
Bài 3: Ghi kế toán kế toán tổng hợp
Thời gian: 10 giờ (LT: 01 giờ; TH: 08giờ; kiểm tra 01 giờ)
I. Mục tiêu của bài 3:

-  Ghi được sổ kế toán tổng hợp theo từng phần hành kế toán

-  Đối chiếu được sổ kế toán tổng hợp với sổ kế toán tchi tiết để phát hiện sai sót

-  Xử lý được các sai sót  khi ghi sổ kế toán tổng hợp
- Trung thực, cẩn thận, tuân thủ các quy định theo luật kế toán 

II. Nội dung bài 3:                                                   
1. Hướng dẫn ban đầu              




 
- Hướng  dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung

- Hướng dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức chứng tư ghi sổ 

- Hướng dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký sổ cái

2. Thực tập kế toán viên         




 
- Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung

- Ghi dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức chứng tư ghi sổ 

- Ghi dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký sổ cái

3. Kiểm tra 



                                       
Bài 4: Lập báo cáo tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp
Thời gian: 10 giờ (LT: 01 giờ; TH: 09giờ)
I. Mục tiêu củabài 4: 

- Phân biệt được các báo cáo tài chính doanh nghiệp 

- Trình bày được phương pháp lập các báo cáo tài chính

-  Tổng hợp được số liệu từ các sổ kế toán, lập được các báo cáo tài chính theo bài thực hành ứng dụng
- Trung thực, cẩn thận, tuân thủ các quy định theo luật kế toán 

II. Nội dung của bài 4:



 

1. Hướng dẫn ban đầu              





 
Hướng dẫn lập các báo cáo:

- Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí (mẫu B02 – H)

- Báo cáo tăng giảm TSCĐ (mẫu B03 – H)

- Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu (mẫu B04 – H)

- Thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu B05 – H)

- Chi tiết kinh phí hoạt động đề nghị quyết toán (F02 – 1H)

- Chi tiết kinh phí dự án đề nghị quyết toán (F02 -2H)

- Tổng hợp kinh phí hoạt động đề nghị quyết toán

- Tổng hợp kinh phí dự án đề nghị quyết toán

2. Thực tập kế toán viên                 




 
Lập các báo cáo:

- Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí (mẫu B02 – H)

- Báo cáo tăng giảm TSCĐ (mẫu B03 – H)

- Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu (mẫu B04 – H)

- Thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu B05 – H)

- Chi tiết kinh phí hoạt động đề nghị quyết toán (F02 – 1H)

- Chi tiết kinh phí dự án đề nghị quyết toán (F02 -2H)

- Tổng hợp kinh phí hoạt động đề nghị quyết toán

- Tổng hợp kinh phí dự án đề nghị quyết toán

8. Kiểm tra 



                                   
Bài 5:  Ứng dụng kế toán doanh nghiệp trên phần mềm kế toán
Thời gian: 20giờ ( LT: 01 giờ; TH: 18giờ; kiểm tra: 01 giờ)

I. Mục tiêu của bài 5: 

- Tạo được cơ sở dữ liệu

- Nhập số dư ban đầu

- Phân loại được các chưng từ theo từng phần thực hành kế toán 

- Nhập được dữ liệu từ chứng từ kế toán vào phần mềm kế toán theo các phân hệ kế toán

- Thực hiện được các bút toán kế chuyển cuối kỳ 

- Kiểm tra được các sai sót của chứng từ và sổ kế toán trên phâm mềm kế toán

- In được các báo biểu kế toán theo từng phân hệ kế toán
- Trung thực, cẩn thận, tuân thủ các quy định theo luật kế toán 

II. Nội dung của bài 5:







1.Tạo cơ sở dữ liệu                                                 
2. Thiết lập hệ thống tài khoản                                
3. Khai các báo danh mục                                       
4. Nhập số dư ban đầu                                            
5. Nhập dữ liệu kế toán                                           
- Kế toán tiền mặt tại quỹ
- Kế toán tiền gửi kho bạc
- Kế toán quản lý kho

- Kế toán nguồn kinh phí 

- Kế toán thu sự nghiệp
- Kế toán chi sự nghiệp

6. Thực hiện các bút toán kết chuyển

7. Xem và in các báo biểu

8. Kiểm tra 


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Phòng học chuyên lý thuyết:
	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Diện tích (m2)
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Phục vụ môn học

	1
	Chuyên môn hóa
	1
	60
	- Bàn máy tính và ghế HS,SV
	20 Bộ
	Lý thuyết

	
	
	
	
	- Bàn ghế giáo viên
	1 bộ
	

	
	
	
	
	- Bảng phấn
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Màn chiếu
	1 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Quạt trần
	6 Chiếc
	

	
	
	
	
	- Đèn tuýp
	6 bộ
	


2. Trang thiết bị máy móc: 

	STT
	Tên thiết bị đào tạo
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	21

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1

	3
	Máy in lazer
	Bộ
	1

	4
	Máy điều hòa nhiệt độ
	Bộ
	2

	5
	Giấy A4
	giam
	10


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp

- Đề cương, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo

- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác: Bài tập các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quán đến kế toán hành chính sự nghiệp; 

- Ngân hàng bài tập thực hành lớn ghi sổ kế toán trên máy vi tính, (tự luận) của mô đun thực hành kế toán hành chính ssự nghiệp

- Bài tập thực hành ứng dụng

- Câu hỏi, bài tập thực hành
4. Các điều kiện khác:

- Tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác...
- Các biểu mẫu, hình ảnh minh họa...
- Kế toán hành chính sự nghiệp 

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung:

- Kiến thức

+ Vận dụng được các kiến thức đã học về thực hành kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp áp dụng thực hiện các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại cơ sở

+ Vận dụng được các kiến thức kế toán đã học vào ứng dụng các phần mềm kế toán.

- Kỹ năng

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp;

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;

+ Lập được các báo cáo tài chính trên máy và ghi sổ kế toán theo quy định

+ Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán vào thực tiễn công tác kế toán hành chính sự nghiệp tại đơn vị.

+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong đơn vị hành chính sự nghiệp

- Thái độ:

+ Tuân thủ các chế độ kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

+ Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏa giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các đơn vị hành chính sự nghiệp
2. Phương pháp đánh giá

- Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành trên máy và ghi sổ.

- Đánh giá trong quá trình học: 

+ Kiểm tra thực hiện các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trên máy vi tính

+ Thảo luận nhóm

- Đánh giá cuối mô đun: Kiểm tra theo hình thức trên máy vi tính và kết quả in báo cáo trên máy vi tính
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình mô đun đào tạo tự chọn được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp. 
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Đối với giáo viên: 

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng phần hành kế toán, có mẫu chứng từ và sổ sách kế toán, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy
+ Khi thực hành cấn có các bài thực hành lớn bao quát hết các phần hành kế toán, đặc biệt khuyến khích thực hành trực tiếp trên các chứng từ của đơn vị hành chính sự nghiệp theo từng phân hệ kế toán

+ Phân nhóm sinh viên, tổ chức bắt thăm nội dung kế toán thực hiện, khi thực hành kế toán viên đòi hỏi người học phải làm trên nội dung đã bốc thăm và cần thiết hoạt động theo nhóm.
- Đối với người học:

+ Học bài và ôn luyện các kiến thức của môn Kế toán hành chính sự nghiệp để kết hợp làm bài tập thực hành ở nhà. 

+ Tìm tòi, học hỏi liên hệ vận dụng giữa lý thuyết vào thực tế .
  3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Xác định chứng từ theo từng nội dung kinh tế, phân loại được chứng từ 

- Định khoản kế toán trên các chứng từ

- Lập chứng từ kế toán

- Vào sổ kế toán chi tiết và tổng hợp theo nội dung kế toán của các bài trong mô đun

- Lập báo cáo tài chính theo quyết định hiện hành

- Ứng dụng được công tác kế toán trên phần mềm kế toán doanh nghiệp

4. Tài liệu tham khảo
- Kế toán Hành chính sự nghiệp, NXB Tài chính, 2006.

- Giáo trình Kế toán Hành chính sự nghiệp, NXB Tài chính, 2006.

- Hệ thống kế toán Hành chính sự nghiệp năm 2006

- Sơ đồ kế toán Hành chính sự nghiệp, NXB Thống kê, 2006.

- Lý thuyết và thực hành Hành chính sự nghiệp năm 2006
BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Môn học : Kiểm toán 

Mã số môn học : MH KTDN 31
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /    /QĐ- CĐNKTCN

ngày     tháng     năm 20    của Hiệu trưởng Trường CĐN Kỹ Thuật Công nghệ)
Hà Nội - Năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

(Kèm theo Thông tư số:03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
Tên môn học: Kiểm toán

Mã môn học: MH KTDN 31
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ;   (Lý thuyết: 16 giờ;  Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 12 giờ;   Kiểm tra 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:



- Vị trí: Kiểm toán là một trong những môn học chuyên môn của nghề kế toán doanh nghiệp. Nó có quan hệ mật thiết với các môn học Kế toán, tài chính nên được bố trí học sau khi sinh viên đã được học những môn học chuyên môn của nghề. 

- Tính chất: Kiểm toán là một môn học chuyên môn nghề bắt buộc, nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về kiểm toán, các khái niệm sử dụng trong kiểm toán, phương pháp kiểm toán, quy trình và trình tự kiểm toán, làm nền tảng cho sinh viên nhận thức được vai trò của kiểm toán trong hoạt động của các đơn vị.

II. Mục tiêu môn học:


- Về kiến thức:

+ Trình bày được những khái niệm cơ bản sử dụng trong  kiểm toán 

+ Xác định được các qui trình và trình tự kiểm toán

+ Vận dụng kiến thức của kiểm toán vào kiểm tra công tác kế toán tại doanh nghiệp


- Về kỹ năng:

+ Phân tích các phần hành kế toán, các báo cáo kế toán, thực hiện công tác kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp

+ Ứng dụng vào công tác kế toán tại doanh nghiệp

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có phẩm chất đạo đức, kỷ luật tốt, có ý  thức tự rèn luyện, tự học tập để nâng cao trình độ. Tuân thủ đúng luật kế toán kiểm toán
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1

2
3

4
	Chương 1: Tổng quan về kiểm toán

1. Khái niệm kiểm toán

2. Các chức năng của kiểm toán

3. Ý nghĩa và tác dụng của kiểm toán

4. Mục đích và phạm vi của kiểm toán

5. Các loại kiểm toán

6. Kiểm toán viên
Đối tượng và các khái niệm cơ bản trong kiểm toán
1.Đối tượng kiểm toán

2.Cơ sở dẫn liệu, bằng chứng kiểm toán và hồ sơ kiểm toán

3.Gian lận và sai sót

4.Trọng yếu và rủi ro

5.Khái niệm về hoạt động liên tục

6.Hệ thống kiểm soát nội bộ

7.Chuẩn mực kế toán
Chương 3: Hệ thống các phương pháp kiểm toán

1.Khái quát hệ thống phương pháp kiểm toán
2.Phương pháp kiểm toán chứng từ

3.Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ

4.Kỹ thuật lấy mẫu kiểm toán
Chương 4: Trình tự các bước kiểm toán

1.Mục tiêu và trình tự tổ chức công tác 2.kiểm toán

3.Chuẩn mực kế toán

4.Thực hành kiểm toán

5.Kết thúc kiểm toán
	6

10

7

7


	4

5

4

3


	2

4

3

3


	1

1



	
	Cộng
	30
	16
	12
	2


2. Nội dung chi tiết:

                                 Chương  1: Tổng quan về kiểm toán

1. Mục tiêu:

 - Trình bày được những kiến thức tổng quát về kiểm toán gồm: khái niệm, chức năng, ý nghĩa, mục đích, phân loại trong kiểm toán

- Thực hiện và phân tích được những chức năng và các loại kiểm toán trong qua trình kiểm toán 

- Tuân thủ được những nguyên tắc của kiểm toán: Thật thà, trung thực

2. Nội dung chương:



        Thời gian: 6 giờ 

1. Khái niệm kiểm toán






 
1.1. Các quan điểm về kiểm toán







1.2. Khái niệm về kiểm toán







2. Các chức năng của kiểm toán





 
2.1. Chức năng xác minh








2.2. Chức năng bày tỏ ý kiến







3. Ý nghĩa và tác dụng của kiểm toán



        
3.1. Kiểm toán góp phần tạo niềm tin cho những người quan tâm


3.2. Kiểm toán góp phần hướng nghiệp vụ





3.3. Kiểm toán góp phần nâng cao hiệu quả và hiệu năng quản lý


4. Mục đích và phạm vi của kiểm toán




 
4.1. Mục đích của kiểm toán







4.2. Phạm vi kiểm toán








5. Các loại kiểm toán





        
5.1. Phân loại kiểm toán theo chức năng






5.2. Phân loại kiểm toán theo chủ đề kiểm toán




6. Kiểm toán viên







 
6.1. Khái niệm – phân loại kiểm toán






6.2. Trách nhiệm - quyền hạn của kiểm toán viên độc lập



7. Thực hành 







 
           Chương  2: Đối tượng và các khái niệm cơ bản trong kiểm toán

1. Mục tiêu:

 - Trình bày được những kiến thức tổng quát về kiểm toán gồm: Đối tượng và các khái niệm cơ bản trong kiểm toán

- Thực hiện và phân tích được những khái niệm trong kiểm toán

- Tuân thủ được những nguyên tắc của kiểm toán: Thật thà, trung thực.

2. Nội dung chương:


                                 Thời gian: 10
      
1. Đối tượng kiểm toán






 
1.1. Khái quát chung về đối tượng và khách thể




1.2. Thực trạng hoạt động tài chính - đối tượng chung của kiểm toán


1.3. Tài liệu kế toán - đối tượng cụ thể của kiểm toán




1.4. Thực trạng tài sản, nghiệp vụ tài chính, đối tượng cụ thể của kiểm toán


1.5. Hiệu quả, hiệu năng, đối tượng cụ thể của kiểm toán



2. Cơ sở dẫn liệu, bằng chứng kiểm toán và hồ sơ kiểm toán
            
2.1. Cơ sở dẫn liệu









2.2. Bằng chứng kiểm toán








2.3. Hồ sơ kiểm toán









3. Gian lận và sai sót






 
3.1. Khái niệm gian lận và sai sót, mối quan hệ giữa gian lận và sai sót

3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ gian lận và sai sót



3.3. Trách nhiệm của kiểm toán viên đối với gian lận và sai sót


4. Trọng yếu và rủi ro







4.1. Trọng yếu










4.2. Rủi ro










4.3. Mối quan hệ giữa trọng yếu và rủi ro





5. Khái niệm về hoạt động liên tục



                    
5.1. Khái niệm










5.2. Trách nhiệm của kiểm toán viên






6. Hệ thống kiểm soát nội bộ




        
6.1. Khái niệm









6.2. Các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ




7. Chuẩn mực kế toán






 
7.1. Khái niệm 









7.2. Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam






8. Thực hành 







 

- Phân loại bằng chứng kiểm toán theo nguồn hình thành

- Rủi ro kiểm toán

- Gian lận và sai sót

9. Kiểm tra 








 

                      Chương 3: Hệ thống các phương pháp kiểm toán
1. Mục tiêu: 

- Trình bày khái quát được hệ thống phương pháp kiểm toán 

- Thực hiện  và được các phương pháp kiểm toán chứng từ 

- Tuân thủ được những nguyên tắc của kiểm toán: Thật thà, trung thực 
2. Nội dung chương:




Thời gian: 7 giờ 
1. Khái quát hệ thống phương pháp kiểm toán


             
1.1. Phương pháp kiểm toán cơ bản






1.2. Phương pháp kiểm toán tuân thủ






2. Phương pháp kiểm toán chứng từ




 
2.1. Kiểm toán cân đối







2.2. Đối chiếu logic









2.3. Đối chiếu trực tiếp








3. Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ


        

3.1. Kiểm kê










3.2. Thực nghiệm









3.3. Điều tra










4. Kỹ thuật lấy mẫu kiểm toán




        
5.Thực hành 







        


- Phát hiện sai sót có thể có trong việc lập bảng cân đối kế toán


- Phát hiện sai sót trong tài sản của doanh nghiệp


- Phát hiện sai sót có thể có trên tài khoản và hoàn tất số liệu trên bảng cân đối kế toán


- Phát hiện sai sót trong nguồn vốn của doanh nghiệp


- Kiểm toán số liệu trên bảng cân đối kế toán đã được hoàn tất và hình thành tờ trình để chuẩn bị lập báo cáo kiểm toán

                          Chương 4 : Trình tự các bước kiểm toán

Mục tiêu: 

- Trình bày  khái  quát  trình  tự các  bước  kiểm toán
- Thực hiện được các quá trình kiểm toán: Lập kế hoạch, thực hành kiểm toán và kế thúc kiểm toán 

- Tuân thủ được những nguyên tắc của kiểm toán: Thật thà, trung thực 

Nội dung:



                          Thời gian: 7 giờ 

1. Mục tiêu và trình tự tổ chức công tác kiểm toán

        
2. Chuẩn mực kế toán





        
2.1.Xác định mục tiêu, phạm vi kiểm toán





2.2. Chỉ định người phụ trách công việc kiểm toán




2.3. Thu thập thông tin








2.4. Lập kế hoạch kiểm toán







2.5. Xây dựng chương trình kiểm toán






3. Thực hành kiểm toán






 
3.1. Nghiên cứu đánh giá hệ thống kiểm toán nội bộ và các quy chế kiểm soát nội bộ


3.2. Kiểm toán các bộ phận báo cáo tài chính





3.3. Kiểm tra sự khớp đúng giữa các báo cáo tài chính với nguồn số liệu để lập báo cáo tài chính










3.4. Phân tích đánh giá








4. Kết thúc kiểm toán






 
4.1. Lập báo cáo kiểm toán








4.2. Hoàn chỉnh hồ sơ kiểm toán







4.3. Ngày ghi trên báo cáo kiểm toán và giải quyết các sự kiện phát sinh sau ngày phát hành báo cáo tài chính







4.4. Kết luận kiểm toán








5.Thực hành 









- Điều chỉnh doanh thu

- Điều chỉnh chi phí

- Điều chỉnh giá thành

- Điều chỉnh lợi nhuận

- Điều chỉnh tổng hợp

6. Kiểm tra 









IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

- Phòng học lý thuyết 

2. Trang thiết bị máy móc: 

- Máy tính, máy chiếu projecto

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Đề cương, giáo án, bài giảng môn hoc, giáo trình, tài liệu tham khảo


- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác

- Ngân hàng câu hỏi tự luận, trắc nghiệm mô đun Kiểm toán


- Câu hỏi, bài tập thực hành
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung:

- Kiến thức: Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn
- Kỹ năng: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kiểm tra quá trình tự học và thời gian lên lớp

2. Phương pháp: 

- Đánh giá trong quá trình học: 


+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);


+ Thảo luận nhóm


- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:


1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học đào tạo được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:


- Đối với giáo viên, giảng viên: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm. Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy
- Đối với người học: Học lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm, làm bài tập tại lớp, tự học ở nhà.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Khái niệm, chức năng, đối tượng kiểm toán


- Phân biệt gian lận và sai sót, trọng yếu và rủi ro


- Trình tự, nội dung kiểm toán


- Phương pháp kiểm toán


- Phát hiện sai sót trong bảng cân đối kế toán và dạng bài tập điều chỉnh

4. Tài liệu tham khảo:

- Đại học kinh tế quốc dân, Lý thuyết kiểm toán. 


- Đại học tài chính kế toán, Kiểm toán.


- Đại học kinh tế TP - Hồ Chí Minh, Kiểm toán.

BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Môn học : Thực tập tốt nghiệp

Mã số môn học : MH KTDN 35
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /    /QĐ- CĐNKTCN ngày     tháng     năm 20    của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Kỹ Thuật Công nghệ)
                                                   Hà Nội - Năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: 
Tên MĐ: Thực tập tốt nghiệp 
Mã số của mô đun:  MĐ KTDN 35
Thời gian của mô đun: 90 giờ
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí: Thực tập tốt nghiệp là mô đun được học sau tất cả các môn chuyên môn của nghề kế toán doanh nghiệp và là cơ sở để xét tốt nghiệp cho người học trước khi ra trường.

- Tính chất: Thực tập tốt nghiệp là mô đun bắt buộc, thông qua đợt thực tập tốt nghiệp, sinh viên tiếp cận với thực tiễn công tác kế toán tài chính tại doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức về chuyên môn nghiệp vụ, thực tập thành thạo kỹ năng thực hành các công việc kế toán, để sau khi tốt nghiệp có khả năng tay nghề vững trong thực hiện công tác kế toán tại các doanh nghiệp.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
 
+ Khái quát được tình hình cơ bản của doanh nghiệp 

 
+ Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng thực hành kế toán vào thực tiễn công tác kế toán tại cơ sở

 + Vận dụng được kỹ năng nghề trong thực hiện các phần mềm kế toán.

 
+ Tổ chức được công tác kế toán phù hợp theo từng loại hình doanh nghiệp

 
+ Lập, kiểm tra, phân loại, xử lý chính xác chứng từ kế toán;

 
+ Sử dụng thành thạo chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp theo 1 hình thức trong 5 hình thức ghi sổ kế toán

 
+ Lập đúng các báo cáo tài chính theo quy định

 
+ Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán và thực tiễn công tác kế toán.

 + Kiểm tra, đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp
+ Nghiêm túc nghiên cứu, tuan thủ quy định kế toán

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số TT
	Tên bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	 Thực tập kế toán viên
	90
	
	85
	5

	
	Cộng
	90
	
	85
	5


 2. Nội dung chi tiết:                                                                      
                                Thực hành kế toán viên            Thời gian:  90 giờ 
Mục tiêu: 

- Tổ chức được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp 

- Tiếp cận được với công tác kế toán tài chính tại các doanh nghiệp, từ đó nâng cao kiến thức và kỹ năng nghê

- Thực hành thành thạo được các nghiệp vụ kế toán tài chính của doanh nghiệp 

- Đánh giá được công tác kế toán tại doanh nghiệp.

- Nghiêm túc nghiên cứu, tuan thủ quy định kế toán

 Nội dung:





    

1. Tìm hiểu về tình hình cơ bản của doanh nghiệp



1.1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp



1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, nhiệm vụ chức năng của từng bộ phận

1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ






1.4. Khái quát các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp










1.5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của  kỳ trước



1.6. Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong quá trinh sản xuất kinh doanh


1.7. Khái quát tình hình tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp


1.8. Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp










2. Thực tập tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp      
   
2.1. Tổ chức bộ máy kế toán 






2.2. Trình tự ghi sổ kế toán của doanh nghiệp ghi sổ kế toán


2.3. Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán của doanh nghiệp


2.4. Hệ thống chứng từ sổ sách doanh nghiệp sử dụng



3. Thực tập công tác kế toán của doanh nghiệp

       
3.1. Kế toán vốn bằng tiền






- Tập hợp chứng từ gốc 

- Lập chứng từ

- Lập bảng tống hợp chứng từ

- Kiểm tra chứng từ

- Ghi sổ kế toán chi tiết

- Ghi sổ kế toán tổng hợp

3.2. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ cụng cụ



- Tập hợp chứng từ gốc 

- Lập chứng từ

- Lập bảng tống hợp chứng từ

- Kiểm tra chứng từ

- Ghi sổ kế toán chi tiết

- Ghi sổ kế toán tổng hợp

3.3. Kế toán tài sản cố định


- Tập hợp chứng từ gốc 

- Lập chứng từ

- Lập bảng tống hợp chứng từ

- Kiểm tra chứng từ

- Ghi sổ kế toán chi tiết

- Ghi sổ kế toán tổng hợp

3.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương


- Tập hợp chứng từ gốc 

- Lập chứng từ

- Lập bảng tống hợp chứng từ

- Kiểm tra chứng từ

- Ghi sổ kế toán chi tiết

- Ghi sổ kế toán tổng hợp

3.5. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm


- Tập hợp chứng từ gốc 

- Lập chứng từ

- Lập bảng tống hợp chứng từ

- Kiểm tra chứng từ

- Ghi sổ kế toán chi tiết

- Ghi sổ kế toán tổng hợp

3.6. Kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả bán hàng  
- Tập hợp chứng từ gốc 
- Lập chứng từ

- Lập bảng tống hợp chứng từ

- Kiểm tra chứng từ

- Ghi sổ kế toán chi tiết

- Ghi sổ kế toán tổng hợp


3.7. Kế toán thanh toán






- Tập hợp chứng từ gốc 
- Lập chứng từ

- Lập bảng tống hợp chứng từ

- Kiểm tra chứng từ

- Ghi sổ kế toán chi tiết

- Ghi sổ kế toán tổng hợp

3.8. Kế toán thuế





- Tập hợp chứng từ

- Lập bảng kê chứng từ

- Kiểm tra chứng từ

- Ghi sổ kế toán chi tiết

- Ghi sổ kế toán tổng hợp

- Lập báo thuế

3.9. Lập báo cáo tài chính





4. Viết báo cáo thực tập tốt nghiệp



      
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:

- Quyết định thực hành nghề nghiệp của Hiệu trưởng

- Nội dung  thực tập; đề cương thực tập, giáo án

- Cơ sở thực tập

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

- Được đánh giá qua kết quả khoá luận thực tập tốt nghiệp

- Ý thức thực tập tại cơ sở

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH:: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:  Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

- Hình thức giảng dạy chính của mô đun: Giáo viên hướng dẫn phần thực tập cơ bản, người học thực hiện thực tập công tác kế toán viên tại cơ sở thực tập

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào từng nội dung của đề cương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện chương trình, hướng dẫn thực tập để đảm bảo chất lượng 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Thực tập kế toán viên

- Cách viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

4. Tài liệu cần tham khảo: 
- Th.s. Trần Văn Long, Giáo trình hướng dẫn nội dung thực tập và viết báo cáo tốt nghiệp thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toán doanh nghiệp sản xuất, NXB Hà Nội, 2005.

 - Hướng dẫn thực hành ghi chép chứng từ và sổ sách kế toán trong các loại hình doanh nghiệp, NXB Thống kê, 2001. 

 - PGS.TS. Nguyễn Văn Công, Kế toán doanh nghiệp, lý thuyết - bài tập mẫu, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2006.

- Hướng dẫn thực hành kế toán theo các hình thức ghi sổ, NXB Thống kê Hà Nội, 2002.

- Hướng dẫn thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp, NXB Thống kê Hà Nội, 2003.
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
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CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: Marketing

Mã số môn học: MH KTDN 29

(Ban hành theo  Quyết định  số      /      / QĐ – CĐNKTCN ngày    tháng   năm      2011 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ )

Hà nội - Năm 2017
  CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC:
Tên môn học: Marketing

Mã số môn học: MH KTDN 29
Số tiết: 30  ( Lý thuyết: 19, Thực hành: 9, Kiểm tra: 2)     

I. Vị trí, tính chất môn học.

- Vị trí: Marketing là một môn khoa học thuộc khối kiến thức cơ sở của nghề kế toán doanh nghiệp, môn học này được bố trí giảng dạy ở học kỳ 1 năm học thứ 2
- Tính chất: Marketing là một môn học bắt buộc được xây dựng trên cơ sở lý luận của sản xuất hàng hoá
        II. Mục tiêu môn học

- Kiến thức: 

+ Phát hiện được những nhu cầu khác nhau từ thị trường và mô tả được thị trường

+ Nhận biết được các yếu tố thuộc môi trường marketing ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

+ Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của khách hàng theo các tiêu thức khác nhau

+ Trình bày được những nguyên tắc đo lường, dụ báo thị trường và phân đoạn thị trường, xác định thị trường mục tiêu

+ Vận dụng được 4 công cụ của marketing vào từng tình huống kinh doanh cụ thể

- Kỹ năng:

+ Lập được bản câu hỏi nghiên cứu marketing 

+ Thu thập và đánh giá được nhu cầu, yêu cầu và sự ưa thích của người tiêu dùng trong khuôn khổ thị trường mục tiêu

+ Thiết kế được  nhãn hiệu sản phẩm

+ Tính được giá cả, từ đó truyền đạt cho người tiêu dùng ý tưởng về giá trị của hàng hoá

+ Lập được kênh phân phối sản phẩm

+ Xây dựng được một chương trình quảng cáo, một chương trình khuyến mại, một bài tuyên truyền

- Thái độ: 

Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sáng tạo, có sức khoẻ  nhằm giúp người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm hoặc tự kinh doanh.

III. Nội dung môn học: 

1 Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	STT
	Tên chương mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Hệ thống nghiên cứu thông tin và môi trường marketing
	7
	4
	2
	1

	2
	 Nghiên cứu hành vi khách hàng và phân đoạn thị trường
	7
	4
	3
	

	3
	Chiến lược sản phẩm
	5


	4
	1
	

	4
	Thiết kế giá cả cho hàng hóa và phân phối sản phẩm
	    6
	4
	1
	1

	5
	Chiến lược yểm trợ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá 
	5
	3
	2
	

	
	Cộng
	30
	19
	9
	2


2. Nội dung chi tiết:

               Chương 1:  Hệ thống nghiên cứu thông tin và môi trường marketing    
Mục tiêu:
 - Nêu lên được sự cần thiết phải có thông tin Marketing 

- Mô tả được các bộ phận hợp thành cơ bản của hệ thống thông tin Marketing

-  Liệt kê các bước tiến hành nghiên cứu maketing; Phát hiện được những nhu cầu của khách hàng

- Lập được bản câu hỏi thu thập thông tin marketing

- Phân tích được các yếu tố của môi trường Marketing ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

- Trung thực, nghiêm túc khi nghiên cứu

Nội dung                                                                                Thời gian: 7h
1. Hệ thống thông tin trong doanh nghiệp





1.1. Sự cần thiết phải hình thành hệ thông thông tin Marketing (MIS)

1.2. Hệ thống MIS và các bộ phận hợp thành
2. Nghiên cứu Marketing
              

2.1. Phát hiện vấn đề và hình thành mục tiêu nghiên cứu

2.2. Lựa chọn nguồn thông tin

2.3. Thu thập thông tin

2.4. Phân tích các thông tin thu thập được

2.5. Trình bày kết quả nghiên cứu

3. Môi trường marketing


3.1. Khái niệm môi trường marketing

3.2. Môi trường marketing vi mô

3.3. Môi trường marketing vĩ mô

4. Thực hành:
                                                    
 5. Kiểm tra


                  Chương 2:  Nghiên cứu hành vi khách hàng và phân đoạn thị trường
Mục tiêu: 

- Trình bày mối quan hệ qua lại giữa những thủ thuật kích thích của marketing và phản ứng đáp lại của người tiêu dùng; 

- Nêu được các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của khách hàng; liệt kê các giai đoạn của quá trình thông qua quyết định mua hàng của khách hàng

- Định nghĩa các khái niệm “phân đoạn thị trường”, “lựa chọn thị trường mục tiêu” và “định vị hàng hoá” trên thị trường

- Liệt kê những nguyên tắc cơ bản trong phân đoạn thị trường; Trình bày được công ty xác định vị trí hàng hoá mới trên thị trường như thế nào.

- Trung thực, nghiêm túc khi nghiên cứu

Nội dug
1. Nghiên cứu hành vi khách hàng và định hướng hoạt động marketing                                                                                               1.1. Thị trường người tiêu dùng và hành vi mua hàng của người tiêu dùng
1.2. Thị trường các doanh nghiệp và hành vi mua của các doanh nghiệp
2. Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị hàng hoá                                                                                           

2.1. Phân đoạn thị trường

2.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu

2.3. Định vị hàng hoá trên thị trường

3.Thực hành                                            


                                                Chương 3 : Chiến lược sản phẩm
Mục tiêu
- Định nghĩa được hàng hoá và các cách phân loại hàng hoá chủ yếu

- Giải thích vì sao công ty cần nhãn hiệu hàng hoá; Trình bày bao bì của hàng hoá và gắn nhãn hiệu cho hàng hoá

- Liệt kê và nêu đặc điểm của các giai đoạn thiết kế sản phẩm mới

- Theo dõi sản phẩm trong tất cả các giai đoạn của chu kỳ sống sản phẩm; trình bày sự thay đổi chiến lược marketing theo chu kỳ sống của sản phẩm

           - Trung thực, nghiêm túc khi nghiên cứu
Nội dung
1. Sản phẩm hàng hoá theo quan điểm marketing

        

1.1. Khái niệm sản phẩm hàng hoá

1.2. Các yếu tố hợp thành sản phẩm hàng hoá

2. Các quyết định về nhãn hiệu hàng hoá




2.1. Khái niệm và các yếu tố hợp thành nhãn hiệu

2.2. Các quyết định liên quan đến nhãn hiệu sản phẩm

3. Quyết định về bao gói hàng hoá và dịch vụ khách hàng
         

3.1. Xây dựng quan niệm về bao gói

3.2. Quyết định về cách gắn nhãn hiệu

3.3. Quyết định về hệ thống dịch vụ tổng hợp đối với khách hàng

4. Sản phẩm mới và chu kỳ sống của sản phẩm

          
          

4.1. Sản phẩm mới

4.2. Chu kỳ sống của sản phẩm

5. Thực hành




Bài thực hành: Phân tích các yếu tố hợp thành một đơn vị sản phẩm, chủ yếu đi sâu phân tích nhãn hiệu sản phẩm và các quyết định liên quan đến nhãn hiệu sản phẩm. 
Cho học sinh quan sát một số mô hình nhãn hiệu sản phẩm của một số công ty đang hoạt động trên thị trường

Chia nhóm sinh viên, mỗi nhóm 7 – 10 người

Hướng dẫn nhóm sinh viên phân tích các nhãn hiệu sản phẩm

Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả thu được sau khi thảo luận, mỗi nhóm trình bày 

Các thành viên khác trong lớp chất vấn thảo luận 

Giáo viên nhận xét đánh giá, đưa ra các điểm cần hoàn thiện, liên hệ với lý thuyết đã dạy và cho điểm.
               Chương 4 : Thiết kế giá cả cho hàng hóa và phân phối sản phẩm
Mục tiêu
- Trình bày các công ty lựa chọn các phương pháp hình thành giá cả

- Nêu được các yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định giá cuối cùng

- Trình bày được vai trò của kênh phân phối

- Trình bày được những quyết định marketing mà những người bán buôn, bán lẻ phải thông qua

- Trung thực, nghiêm túc khi nghiên cứu

Nội dung
1. Thiết kế giá cả cho hàng hoá

1.1. Vai trò của chiến lược giá cả

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định về giá cả

1.3. Định giá cho sản phẩm hàng hoá

1.4. Phân hoá giá và thay đổi giá

2. Chiến lược về kênh phân phối hàng hoá

                      

2.1. Khái niệm, vai trò, chức năng của kênh phân phối

2.2. Các dạng kênh phân phối

2.3. Lựa chọn kênh phân phối cho hàng hoá

3. Thực hành
                                                        
  4. Kiểm tra


                      Chương 5 : Chiến lược yểm trợ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá
Mục tiêu
- Xác định được các nội dung của 4 hoạt động cơ bản của hệ thống yểm trợ (quảng cáo, khuyến mại, tuyên truyền, bán hàng cá nhân)

- Trình bày quá trình soạn thảo và thực hiện các kế hoạch của các hoạt động yểm trợ (quảng cáo, khuyến mại, tuyên truyền, bán hàng cá nhân)

- Giải thích cách thức công ty đo lường hiệu quả của các hoạt động yểm trợ đẩy mạnh tiêu thụ (quảng cáo, khuyến mại, tuyên truyền, bán hàng cá nhân)

- Liệt kê và xác đinh các đặc điểm của các giai đoạn trong quá trình bán hàng.

- Trung thực, nghiêm túc khi nghiên cứu
Nội dung
1. Bản chất và ý nghĩa của xúc tiến yểm trợ đẩy mạnh tiêu thụ

2. Các hoạt động yểm trợ đẩy mạnh tiêu thụ  sản phẩm của doanh nghiệp                                                                                     

2.1. Quảng cáo

2.2. Khuyến mại

2.3 Tuyên truyền

2.4. Bán hàng cá nhân

3. Thực hành
                                                   
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Giáo trình, đề cương, giáo án

- Máy vi tính, máy chiếu

- Mẫu một số nhãn hiệu sản phẩm hàng hoá

- Các video clip làm dẫn chứng minh hoạ

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm)

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng chương trình
      Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. 

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học

3. Những nội dung trọng tâm cần chú ý.


Các nội dung về phương pháp nghiên cứu thông tin marketing, các yếu tố của môi trường marketing ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh


Các nội dung liên quan đến hành vi người tiêu dùng và phân đoạn thị trương


Các nội dung liên quan đến phương pháp định giá cho sản phẩm hàng hoá


Nội dung của các hoạt động yểm trợ đẩy mạnh tiêu thụ

4. Tài liệu cần tham khảo:     

- Philip Koler, Marketing căn bản, NXB Thống kê Hà Nội, 1997.


- Philip Koler, Quản trị Marketing,  NXB Thống kê Hà Nội, 1997.


- Hiệp hội Pháp Việt, Tập bài giảng về Marketing căn bản.


- Trần Minh Đạo và các tác giả, Marketing, NXB Thống kê, 1999.


- Vũ Đình Thắng và các tác giả, Giáo trình Maerrketing nông nghiệp,NXB Thống kê Hà Nội, 2001.


- Nguyễn Xuân Quang và các tác giả, Giáo trình Maerrketing thương mại, NXB Thống kê Hà Nội, 1999.


- Nguyễn Văn Cao, Marketing quốc tế, NXB Giáo dục Hà Nội, 1999.


- Trương Đình Chiến, Tăng Văn Bền,  Marketing dưới góc độ quản trị doanh nghiệp, NXB Thống kê Hà Nội, 1997.


- Trần Đình Áp, Mai Huy Tân, Marketing, NXB Licosaxuba Hà Nội, 1998.


- Nguyễn Đại và các tác giả, Marketing gạo, NXB Licosaxuba Hà Nội, 1990.


- Ma Văn Thái, Marketing Chè, NXB nông nghiệp Hà Nội, 1995.


- Philip Koler, Bàn về tiếp thị, NXB Trẻ, 2007.


- Philip Koler, Tiếp thị phá cách,  NXB Trẻ, 2007 
BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN
Môđun : Thực hành Kế toán xuất nhập khẩu
Mã số môđun : MĐ KTDN 33
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /    /QĐ- CĐNKTCN

ngày     tháng     năm 20    của Hiệu trưởng Trường CĐN Kỹ Thuật Công nghệ)
Hà Nội - Năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

(Kèm theo Thông tư số:03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017

của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)
Tên mô đun: Thực hành kế toán xuất nhập khẩu

Mã mô đun: MĐ KTDN 33
Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 5 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 53 giờ;    Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun Thực hành kế toán xuất nhập khẩu là một bộ phận của kế toán doanh nghiệp cấu thành quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế tài chính được học sau các môn các mô đun Kế toán doanh nghiệp 01,02; thực hành kế toán doanh nghiệp sản xuất ...là mô đun tổng hợp và cho ra sản phẩm cuối cùng của công tác kế toán

- Tính chất: Mô đun Thực hành kế toán xuất nhập khẩu là một mô đun chuyên ngành bắt buộc, thông qua kiến thức chuyên môn của mô đun này, người học thực hiện được các nội dung về nghiệp vụ kế toán hoạt động xuất nhập khẩu trong doanh nghiệp  một cách tổng hợp, lập được báo cáo tài chính.
II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức:
+ Vận dụng được các kiến thức đã học về thực hành kế toán hoạt động xuất nhập khẩu trong doanh nghiệp trong việc thực hiện thực hiện nghiệp vụ kế toán tại các doanh nghiệp
- Kỹ năng:
+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán
+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp
+ Lập được các báo cáo tài chính theo quy định

+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Tuân thủ các chế độ kế toán xuất nhập khẩu của bộ tài chính

+ Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏa giúp cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp
III. Nội dung mô đun:  
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1

2

3

4
	Bài 1: Lập và xử lý chứng từ kế toán
Bài 2: Ghi sổ kế toán chi tiết
Bài 3: Ghi sổ kế toán tổng hợp
Bài 4: Lập báo cáo tài chính
	12

14

20

14
	1

1

2

1
	11

13

18

11
	2

	
	Cộng
	60
	5
	53
	2


2. Nội dung chi tiết

Bài 1:
Lập và xử lý chứng từ kế toán

                                 Thời gian: 12 giờ 
1.Mục tiêu của bài

- Xác đinh được chứng từ theo từng phần hành kế toán

- Lập được các chứng từ theo nội dung nghiệp vụ kinh tế  phát sinh

- Phân loại  và định khoản trên chứng từ kế toán 

- Tuân thủ đúng quy định của chế độ kế toán
2. Nội dung bài:

1. Hướng dẫn ban đầu                                               

 
- Chứng từ kế toán nhập khẩu hàng hóa

- Chứng từ kế toán xuất khẩu hàng hóa
2. Thực tập kế toán viên                                         


  
- Lập chứng từ kế toán nhập khẩu hàng hóa

- Lập chứng từ kế toán nhập khẩu hàng hóa
Bài 2:
Ghi sổ kế toán chi tiết


                                    Thời gian:14 giờ 

1. Mục tiêu của bài


-  Ghi được sổ kế toán chi tiết theo từng phần hành kế toán

-  Đối chiếu được sổ kế toán chi tiết với sổ kế toán tổng hợp để phát hiện sai sót

-  Xử lý được các sai sót  khi ghi sổ kế toán chi tiết

- Tuân thủ đúng quy định của chế độ kế toán
2. Nội dung bài:

1. Hướng dẫn ban đầu                                                        
 

- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế toán tiền mặt tại quỹ
- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế toán tiền gửi ngân hàng

- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế toán nhập khẩu hàng hóa

- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế toán xuất khẩu hàng hóa

- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết kế toán phải thu phải trả
- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết  kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh xuất nhập khẩu

2. Thực tập kế toán viên                                                      

- Ghi sổ chi tiết kế toán tiền mặt tại quỹ
- Ghi sổ chi tiết kế toán tiền gửi ngân hàng

- Ghi sổ chi tiết kế toán nhập khẩu hàng hóa

- Ghi sổ chi tiết kế toán xuất khẩu hàng hóa

- Ghi sổ chi tiết kế toán phải thu phải trả
- Ghi sổ chi tiết  kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh xuất nhập khẩu
Bài 3:
Ghi sổ kế toán tổng hợp


                                 Thời gian:20 giờ 
1. Mục tiêu của bài


-  Ghi được sổ kế toán tổng hợp theo từng phần hành kế toán

-  Đối chiếu được sổ kế toán tổng hợp với sổ kế toán chi tiết để phát hiện sai sót

-  Xử lý được các sai sót  khi ghi sổ kế toán tổng hợp

- Tuân thủ đúng quy định của chế độ kế toán
2. Nội dung bài:

1. Hướng dẫn ban đầu                                            




- Hướng  dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung

- Hướng dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức chứng tư ghi sổ 

- Hướng dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chứng từ
2. Thực tập kế toán viên                                         


 

- Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung

- Ghi dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức chứng từ ghi sổ 

- Ghi dẫn ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chứng từ
Bài 4:
Lập báo cáo tài chính


                                    
1. Mục tiêu của bài


- Phân biệt được các báo cáo tài chính doanh nghiệp 

- Trình bày được phương pháp lập các báo cáo tài chính

-  Tổng hợp được số liệu từ các sổ kế toán, lập được các báo cáo tài chính theo bài thực hành ứng dụng

- Tuân thủ đúng quy định của chế độ kế toán
2. Nội dung bài:

1. Hướng dẫn ban đầu                                                          
 

- Hướng dẫn lập bảng cân đối tài khoản

- Hướng dẫn lập bảng cân đối Kế toán

- Hướng dẫn lập báo cáo kết quả kinh doanh

- Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Hướng dẫn lập thuyết minh báo cáo tài chính

2. Thực tập kế toán viên                                                      


- Lập bảng cân đối tài khoản

- Lập bảng cân đối Kế toán

- Lập báo cáo kết quả kinh doanh

- Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Lập thuyết minh báo cáo tài chính

8. Kiểm tra 



                       


IV. Điều kiện thực hiện mô đun 

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng:

- Phòng học lý thuyết
2. Trang thiết bị máy móc: 


- Máy tính, máy chiếu projecto

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:


- Mẫu chứng từ sổ sách kế toán theo quy định hiện hành


- Đề cương, giáo án, bài giảng thực hành theo mô đun, giáo trình, tài liệu tham khảo


- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác


-  Mô hình học cụ: 


+  Các mẫu chứng từ in sẵn


+  Các biểu mẫu sổ kế toán chi tiết và tổng hợp 


+  Hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp

4. Các điều kiện khác:


-  Phông chiếu, máy chiếu, giấy A4


- Ngân hàng bài thực hành lớn ghi sổ kế toán (tự luận) của mô đun thực hành kế toán doanh nghiệp xuất nhập khẩu

- Bài tập thực hành

V. Nội dung và phương pháp đánh giá 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn
- Kỹ năng: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Kiểm tra quá trình tự học và thời gian lên lớp

2. Phương pháp: 
+ Kiểm tra viết (tự luận)

+  Thảo luận nhóm

+ Đánh giá cuối mô đun: Kiểm tra theo hình thức: Viết (Tự luận) 

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun:
Chương trình mô đun đào tạo được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng phần hành kế toán, có mẫu chứng từ và sổ sách kế toán, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy

- Khi thực hành cần có các bài thực hành lớn bao quát hết các phần hành kế toán, đặc biệt khuyến khích thực hành trực tiếp trên các chứng từ của các công ty thuộc loại hình doanh nghiệp thương mại theo từng phân hệ kế toán

- Phân nhóm sinh viên, tổ chức bắt thăm nội dung kế toán thực hiện
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ các mẫu chứng từ, sổ sách khi được giáo viên hướng dẫn

+ Khi thực hành kế toán viên đòi hỏi người học phải làm trên nội dung đã bắt thăm và cần thiết hoạt động theo nhóm.

3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Xác định chứng từ theo từng nội dung kinh tế, phân loại được chứng từ 

- Định khoản kế toán trên các chứng từ
- Lập chứng từ kế toán

- Vào sổ kế toán chi tiết và tổng hợp theo nội dung kế toán của các bài trong mô đun

- Lập báo cáo tài chính theo chế độ kế toán hiện hành

4. Tài liệu tham khảo:

- Quốc hội thông qua 17/06/2003, Luật Kế toán Việt nam


- Bộ Tài chính, Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 


- Bộ Tài chính, Thông tư 200/2014/TT-BTC , Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp


- TS. Nguyễn Phú Giang, Lý thuyết và thực hành Kế toán tài chính, NXB Tài chính, 2010. 


- TS Phan Đức Dũng (2006), Kế toán thương mại dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu, NXB Thống Kê 2006
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